
Biểu số: 06/TTr 

Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

Đơn vị tính: Tiền (triệu đồng) 
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* Hướng dẫn cách ghi biểu: 

Cột "Đơn vị" để ghi tên các đơn vị trực thuộc; Cột (1)=(2)+(3)=(4)+(5)+(6); Số tiền kiến nghị thu hồi là số tiền hoặc tài sản quy thành 
tiền thu nộp NSNN gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý...; Cột (7): Số cuộc thanh tra, kiểm 
tra đã ban hành kết luận, thông báo kết quả,..; Số liệu từ Cột (8) trở đi là số liệu tổng hợp từ các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban 
hành trong kỳ nêu tại Cột (7); Cột (12)=(13)+(14); Cột (18)=(19)+(20); Cột (22)=(23)+(24): Cột (25)=(26)+(27); Cột (28)=(29)+(30); 
Cột (15) = (16) +(17) = (18) +(21); Cột (21) Số tiền kiến nghị xử lý khác, ngoài số tiền kiến nghị thu hồi, bao gồm: Xuất toán, loại 
khỏi giá trị quyết toán, tiêu hủy tài sản vi phạm, tang vật, phương tiện vi phạm hoặc các trường hợp xử lý khác quy thành tiền; Cột 
(28): Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình khác (không phải bằng tiền) như: cảnh cáo, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề có thời hạn, hoặc đình chỉ hoạt động..; Nếu 1 cơ quan, đơn vị bị xử phạt bằng nhiều hình thức (vừa bằng tiền, vừa bằng 
hình thức khác) thì thống kê vào cả hai cột (25), (28). Tương tự đối với cá nhân thì thống kê vào hai cột (27), (30); Nếu 1 cơ quan, đơn 



vị bị xử phạt bằng nhiều hình thức khác (không phải bằng tiền) thì chỉ thống kê 1 lần vào cột (29). Tương tự đối với cá nhân thì thống 
kê vào cột (30). 

 


